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Tóm tắt: Chức năng nguồn nước và việc phân vùng chức năng nguồn nước được xác định 

trong quy hoạch tổng hợp lưu vực sông, quy hoạch tỉnh làm cơ sở để thực hiện các biện pháp 

quản lý, bảo vệ nguồn nước. Việc nghiên cứu phân vùng chức năng nguồn nước chủ yếu dựa 

theo mục đích sử dụng nước, chưa xem xét đến giá trị lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường. 

Bài báo sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc AHP để lựa chọn bộ tiêu chí tối ưu xác định 

được chức năng nguồn nước, mục đích sử dụng nước dựa trên giá trị lợi ích kinh tế và bảo vệ 

môi trường nước mặt, áp dụng cho lưu vực sông Đồng Nai. Số liệu về khí tượng thủy văn, 

chất lượng nước và hiện trạng khai thác sử dụng nước mặt trên lưu vực được cập nhật đến 

năm 2022. Kết quả xác định được các chức năng: Cấp nước cho sinh hoạt; cấp nước cho 

thủy điện; cấp nước cho sản xuất công nghiệp; cấp nước cho du lịch, dịch vụ; cấp nước cho 

sản xuất nông nghiệp, giao thông thủy và các mục đích khác của 122 đoạn sông, suối trên 

lưu vực sông Đồng Nai.         

Từ khóa: Chức năng nguồn nước; AHP; Lưu vực sông Đồng Nai. 

 

1. Mở đầu 

Việc nghiên cứu phân vùng chức năng nguồn nước phục vụ quy hoạch tổng hợp lưu vực 

sông, quy hoạch tỉnh làm cơ sở để thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ nguồn nước đang 

được quan tâm, đặc biệt đối với các lưu vực sông liên tỉnh, trong đó có lưu vực sông Đồng 

Nai. Phân vùng chức năng cung cấp nước của đoạn sông được xác định dựa trên việc phân 

vùng chất lượng nước sông theo mục đích sử dụng. Phân vùng chất lượng nước sông theo 

mục đích sử dụng là việc phân chia sông thành các đoạn theo giá trị về chất lượng nước theo 

đặc thù riêng của mỗi đoạn sông nhằm khai thác, sử dụng và bảo vệ một cách có hiệu quả. 

Theo nghiên cứu của [1] thì tổng giá trị kinh tế của nước bao gồm giá trị sử dụng nước trực 

tiếp (có tiêu thụ và không có tiêu thụ) cộng với giá trị sử dụng gián tiếp cộng với giá trị cơ hội 

và giá trị phí sử dụng. Các nghiên cứu [1–4] xác định tổng giá trị kinh tế từ các ngành khai 

thác sử dụng nước bao gồm nông nghiệp, thủy sản, sinh hoạt, công nghiệp, thủy điện, du lịch 

để xác định giá trị kinh tế của nước là hàm mục tiêu chính, khai thác sử dụng nước cho môi 

trường, du lịch là hàm mục tiêu ràng buộc. Nghiên cứu [1] chỉ ra giá trị của nước được chia 

thành ba nhóm như sau: (1) Thị trường nước hoặc các lợi ích có liên quan đến nước; (2) Coi 

nước là hàng hóa (sản xuất) trung gian; (3) Coi nước là hàng hóa (tiêu dùng) cuối cùng, được 

sử dụng trực tiếp bởi người sử dụng. 

Các nghiên cứu giá trị của nước từ nhu cầu nước có thể kể đến như sau: coi nước sử dụng 

cho trồng trọt là hàng hóa sản xuất trung gian [1, 5–8]; bao gồm giá trị kinh tế và giá trị nội tại 

gồm lợi nhuận thực từ việc sử dụng nước hồi quy; lợi nhuận thực từ việc sử dụng nước gián 
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tiếp [9]; giá trị của nước phụ thuộc vào người sử dụng và cách sử dụng, có tiêu hao và không 

có tiêu hao [10]; giá trị sử dụng nước cho thủy điện được tính trên chi phí/giá bán điện cho 

mỗi kwh [3]; giá trị sử dụng nước cho sinh hoạt là hàng hóa tiêu dùng [8, 9]; giá trị sử dụng 

nước cho công nghiệp dựa vào giá trị sản phẩm công nghiệp [9].   

Chi phí cơ hội của nước được sử dụng đảm bảo duy trì sự sống của dòng sông chính là 

bằng lợi ích dòng sông đem lại bao gồm lợi ích chống lại sự xâm nhập mặn của dòng sông, 

chống lại ô nhiễm, đem lại mùa màng cho vùng hạ du, lợi ích đem lại do đảm bảo nước cấp 

cho sinh hoạt, công nghiệp, chống bồi lắng xói lở và suy thoái của lòng sông, cửa sông, duy 

trì các hoạt động giao thông thủy trên sông. Các chi phí môi trường bao gồm chi phí xử lý 

nước, chi phí ngăn mặn, và một số chi phí khác. Các chi phí này rất lớn nếu không đảm bảo 

dòng chảy môi trường. Giá trị của nước sử dụng trong môi trường sinh thái được tính dựa trên 

trung bình của giá trị ròng tăng thêm trên mỗi đơn vị nước. Giá trị này là tổng giá trị ròng của 

sản phẩm trên khối lượng nước ngọt sử dụng cho môi trường sinh thái. Nghiên cứu của [12] 

sử dụng các chỉ số chất lượng nước để phân loại và phân vùng chức năng nguồn nước của 

sông Ganga.  

Các nghiên cứu trong nước liên quan đến phân vùng chức năng nguồn nước có thể kể đến 

như nghiên cứu [13–14], nghiên cứu này tập trung phân chức năng nguồn nước thành các 

nhóm: Chức năng cung cấp nước: cho nông nghiệp, sinh hoạt, thủy sản, phát điện, công 

nghiệp; Chức năng điều hòa: Điều tiết dòng chảy, tiêu thoát nước, tiếp nhận nước thải; Chức 

năng văn hóa - xã hội: Giải trí, du lịch, tạo môi trường cảnh quan; Chức năng hỗ trợ sinh thái: 

Cung cấp nguồn dinh dưỡng, phù sa, phục hồi sinh thái, cung cấp nơi cư trú và sinh sản cho 

các loài thủy sinh. Tuy nhiên, việc nghiên cứu phân vùng chức năng nguồn nước, mục đích sử 

dụng nước dựa trên lợi ích kinh tế và môi trường chưa được đề cập trong nghiên cứu này. 

Nghiên cứu của [15] chủ yếu tập trung nghiên cứu giá trị của tài nguyên nước mặt trong phát 

triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, lượng giá kinh tế đối với sử dụng nước cho 

sinh hoạt, công nghiệp, dịch vụ, tưới, giao thông vận tải thủy và cảnh quan môi trường, làm 

cơ sở cho việc phân bổ tài nguyên nước. Nghiên cứu của [16] thiết lập mô hình thủy văn - 

kinh tế phân bổ nước tối ưu lưu vực sông Ba.    

Hiện nay các nghiên cứu xác định chức năng cũng như phân vùng chức năng nguồn nước 

chủ yếu dựa trên phân đoạn sông và hiện trạng cũng như mục đích sử dụng nước mà chưa 

xem xét kết hợp cả về giá trị lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường của đoạn sông, chưa xem xét 

đến giá trị kinh tế của nước thay đổi tùy theo đối tượng, thời gian và vị trí sử dụng nước. 

Ngoài ra, một số giải pháp đề xuất còn định tính mà chưa được định lượng, khiến cho các nhà 

quản lý khó ra quyết định phù hợp. Thông tin về giá trị kinh tế của nước có thể sẽ rất hữu ích 

cho việc ra quyết định liên quan đến nhiều khía cạnh của chính sách nước, ví dụ, để đánh giá 

tính hiệu quả trong việc phát triển và phân bổ tài nguyên nước. Như vậy việc nghiên cứu phân 

vùng chức năng nguồn nước, mục đích sử dụng nước dựa cần phải dựa trên giá trị lợi ích kinh 

tế và bảo vệ môi trường nước mặt. Do đó cần sử dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến trong phân 

vùng chức năng nguồn nước, đó là sử dụng mô hình thủy văn - kinh tế - môi trường với quan 

điểm trọng tâm coi nước có giá trị kinh tế đặc biệt phù hợp trong bối cảnh nguồn nước ngày 

càng trở nên cạn kiệt và khan hiếm.  

Điểm mới trong nghiên cứu là đã ứng dụng thành công mô hình phân tích thứ bậc AHP 

để lựa chọn bộ tiêu chí tối ưu xác định được chức năng nguồn nước, mục đích sử dụng nước 

dựa trên giá trị lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường nước mặt đối với từng loại chức năng 

nguồn nước, theo mục đích sử dụng nước, bảo vệ môi trường để tích hợp các bản đồ, từ đó 

xây dựng được bản đồ phân vùng chức năng nguồn nước. Bộ tiêu chí được xây dựng là cơ sở 

phục vụ tốt, mang tính chất định hướng cho công tác quy hoạch tài nguyên nước, áp dụng thử 

nghiệm cho lưu vực sông Đồng Nai, là một trong những vùng phát triển kinh tế trọng điểm 

của cả nước. 

 

 



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2023, 755, 88-99; doi:10.36335/VNJHM.2023(755).88-99 90 

 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Khu vực nghiên cứu 

Lưu vực sông Đồng Nai là một trong những lưu vực sông lớn của Việt Nam giữ vai trò 

quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước (Hình 1). Sông Đồng Nai bắt nguồn 

từ Cao nguyên Liăng Biăng (Lâm Đồng) chảy qua vùng núi cao nguyên đến hồ Trị An, sau đó 

chảy ngang qua thành phố Biên Hòa, về thành phố Hồ Chí Minh, đến ngã ba Mũi Đèn Đỏ và 

hợp lưu với sông Sài Gòn.  

 

Hình 1. Lưu vực sông Đồng Nai. 

Tổng diện tích lưu vực tính đến cửa sông 38.600 km2, tổng chiều dài sông chính 437 km,  

độ dốc trung bình của dòng sông là 0,42%. Hạ du sông Đồng Nai - Sài Gòn là địa bàn phát 

triển mạnh nhất của đất nước với các thành phố lớn: thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Vũng 

Tàu, Thủ Dầu Một, là nơi có cảng quốc tế và nội địa quan trọng, cũng là khu vực phát triển 

nền nông nghiệp đa dạng và có tiềm năng lớn. Tổng lượng dòng chảy phân bố không đều theo 

các tháng trong năm, tổng lượng dòng chảy trong 5 tháng mùa mưa (từ tháng VII - XI) chiếm 

tới 76% tổng lượng dòng chảy năm, dòng chảy tháng lớn nhất tập trung vào tháng X, chiếm 

20% tổng lượng dòng chảy năm. Trong 7 tháng còn lại (từ tháng XII đến tháng VI năm sau) 

tổng lượng dòng chảy chỉ chiếm 24% tổng lượng dòng chảy năm, tháng có lượng dòng chảy 

nhỏ nhất thường xuất hiện vào tháng III với tổng lượng dòng chảy chỉ chiếm 1,4 % tổng 

lượng dòng chảy năm. Mô đun dòng chảy năm trung bình thời kỳ 1985-2021 biến đổi mạnh 

theo không gian. Lưu vực phụ cận ven biển thuộc hạ lưu sông Đồng Nai có mô đun dòng chảy 

nhỏ nhất, khoảng 15-20 l/s.km2. Khu vực trung lưu sông Đồng Nai, thượng lưu sông La Ngà 

và thượng lưu và vùng thượng lưu sông Bé có mô đun dòng chảy cao nhất, biến động từ 

45-50 l/s.km2, tại các khu vực diện tích nhỏ, mô đun dòng chảy có thể trên 55 l/s.km2. Vùng 

hạ du LVS La Ngà, thượng lưu sông Sài Gòn và khu vực sông Đa Nhim là khu vực có mô đun 

dòng chảy trung bình đạt từ 25-35 l/s.km2. Tổng lượng nước mặt cho mục đích khai thác, sử 

dụng cho sinh hoạt khoảng 4,1 triệu m3/ngày.đêm; cho cấp nước đô thị khoảng 3,4 triệu 

m3/năm; cấp nước cho nông thôn khoảng 0,67 triệu m3/ngày.đêm; cấp nước cho công nghiệp 
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khoảng 5,4 triệu m3/ngày.đêm; cấp nước cho nông nghiệp khoảng 8,7 triệu m3/ngày.đêm. 

Theo số liệu tính toán năm 2021 nhu cầu sử dụng nước trên lưu vực sông Đồng Nai và vùng 

phụ cận vào khoảng 10.021,71 triệu m3/năm, trong đó nhu cầu sử dụng nước cho chăn nuôi là 

94,53 triệu m3 (chiếm tỷ lệ thấp nhất, chỉ 0,94% so với tổng nhu cầu), cho tưới cây trồng là 

4.990,98 triệu m3 (chiếm 49,8%), cho công nghiệp là 3.529,58 triệu m3 (chiếm 35,22%), cho 

sinh hoạt là 1.027,3 triệu m3 (chiếm 10,25%) và cho thuỷ sản là 379 triệu m3 (chiếm 3,78%) 

[17].         

2.2. Phương pháp và sơ đồ tiếp cận nghiên cứu  

Phương pháp kế thừa, tổng hợp, phân tích tài liệu: Phương pháp này được thực hiện trên 

cơ sở kế thừa, phân tích và tổng hợp các nguồn tài liệu, tư liệu, số liệu thông tin có liên quan 

một cách có chọn lọc, từ đó, đánh giá chúng theo yêu cầu và nội dung nghiên cứu. Kế thừa có 

chọn lọc các kết quả nghiên cứu có liên quan đến cơ sở khoa học và quy trình phân vùng CLN 

theo mục đích sử dụng trong và ngoài nước. 

Phương pháp GIS tích hợp với mô hình SWAT tính toán phân đoạn sông phục vụ phân 

vùng chức năng nguồn nước. Mô hình SWAT dựa trên các bản đồ số về địa hình (DEM), 

sông ngòi, đường bao lưu vực để tính toán và chia lưu vực ra thành các vùng hay các lưu vực 

nhỏ (sub-basin). (Đây là các lưu vực của các nhánh sông chính trong lưu vực nghiên cứu) 

[18]. 

Với bộ số liệu sử dụng cho mô hình SWAT được thống kê trong bảng 3, Sau khi nhập 

vào số liệu bản đồ độ cao số hóa DEM, xác định các thông số thủy văn của lưu vực như là: độ 

dốc lưu vực, tích lũy dòng chảy, hướng dòng chảy, mạng lưới sông… Sử dụng bản đồ số độ 

cao (DEM), mạng lưới trạm thuỷ văn để chia thành các tiểu lưu vực bằng các công cụ của 

Arcgis. Kết quả phân chia tiểu lưu vực để tính toán xác định phân vùng chức năng nguồn 

nước trên lưu vực sông Đồng Nai là 122 tiểu lưu vực, cụ thể như hình 2.  

 

Hình 2. Phân chia tiểu lưu vực trong mô hình SWAT cho lưu vực sông Đồng Nai. 

QĐ. Hoàng Sa

QĐ. Trường Sa
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Phương pháp mô hình phân tích thứ bậc AHP để lựa chọn bộ tiêu chí tối ưu xác định 

được chức năng nguồn nước, mục đích sử dụng nước dựa trên giá trị lợi ích kinh tế và bảo vệ 

môi trường nước mặt: Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc AHP (Analytic 

Hierarchy Process - AHP) để xác định thứ tự sắp xếp các chức năng nguồn nước cho mỗi tiểu 

lưu vực hay mỗi đoạn sông. AHP cung cấp cho người ra quyết định một cách tiếp cận trực 

giác, theo sự phán đoán thông thường để đánh giá sự quan trọng của mỗi thành phần thông 

qua quá trình so sánh cặp. Theo nghiên cứu của [1] phương pháp AHP thì A/B > 1 nếu nhân 

tố A quan trọng hơn nhân tố B và ngược lại A/B < 1 khi A kém quan trọng hơn B. Nếu A và 

B quan trọng như nhau thì A/B = 1. Mức độ quan trọng của A so với B càng tăng khi tỷ số 

A/B càng lớn. Ngược lại, nếu tỷ số A/B càng nhỏ thì mức độ quan trọng của A so với B càng 

giảm. Nghiên cứu [1] đưa ra “so sánh cặp thông minh” theo thang tỷ lệ (Bảng 1). 

Bảng 1. Bảng so sánh cặp thông minh của AHP. 

<< Kém quan trọng hơn                                  Quan trọng hơn >> 

1/9 1/7 1/5 1/3 1 3 5 7 9 

Kém quan 

trọng hơn 

rất nhiều 

lần 

Kém quan 

trọng hơn 

rất nhiều 

Kém quan 

trọng hơn 

nhiều 

Kém quan 

trọng hơn  

Quan 

trọng 

bằng nhau 

Quan 

trọng hơn 

Quan 

trọng hơn 

nhiều 

Quan 

trọng hơn 

rất nhiều 

Quan 

trọng hơn 

rất nhiều 

lần 

Trên nguyên tắc so sánh nói trên, xây dựng ma trận các cặp so sánh. Và từ ma trận này, 

theo Vector nguyên lí Eigen tính được một “tập hợp các trọng số phù hợp nhất”. Tính toán 

trọng số cho từng nhân tố J trong tập hợp nhân tố theo phương pháp sử dụng vector nguyên lý 

Eigen bằng cách chia từng giá trị trong mỗi cột cho tổng giá trị trong cột đó để thiết lập ma 

trận, giá trị trung bình trên mỗi hàng của ma trận chính là trọng số của các yếu tố tác động có 

giá trị từ 0 đến 1. Phương pháp “So sánh cặp thông minh” có thể phân tích rõ qua ví dụ sau 

đây (5 yếu tố với các điểm tương ứng 1, 3, 5, 7, 9): Cho các nhân tố tác động phát sinh tai 

biến: A, B, C, D, E và xây dựng ma trận so sánh cặp thông minh như bảng 2. 

Bảng 1. Ma trận so sánh các yếu tố. 

Các nhân tố A(1) B(3) C(5) D(7) E(9) 

A(1) 1 3 5 7 9 

B(3) 1/3 1 1.67 2.33 3 

C(5) 1/5 1/3 1 1.4 1.80 

D(7) 1/7 1/5 1/3 1 1.29 

E(9) 1/9 1/7 1/5 1/3 1 

Tính toán vector nguyên lý eigen bằng cách chia giá trị của cột cho tổng giá trị của tỉ số 

trong cột này. Kết quả được ma trận với giá trị mới nằm trong khoảng giá trị 0 và 1 khi tổng 

của các giá trị theo cột bằng 1. Giá trị trung bình của dòng trong ma trận này tương ứng với 

trọng số cho tiêu chuẩn đó [1]. Dựa theo ma trận này, với phương pháp tính trọng số của 

Jones [4] tính được tổ hợp các trọng số phù hợp sau: A = 0,59; B = 0,20; C = 0,11; D = 0,07; 

E = 0,04.  

So sánh các tiêu chí theo từng cặp, mức độ quan trọng của các cặp tiêu chí. Các mức độ 

ưu tiên (các giá trị aij, với i chạy theo hàng, j chạy theo cột) theo cặp của các tiêu chí có các 

giá trị nguyên dương từ 1 đến 9 hoặc nghịch đảo của các số này, ta được ma trận vuông (n×n) 

như Bảng 2. Hệ số của ma trận được lấy từ điểm số của việc so sánh cặp giữa các thành phần, 

yếu tố hay các tiêu chí. Thông qua ý kiến chuyên gia xác định được giá trị so sánh cặp, do đó 

giá trị hệ số ma trận tương quan phụ thuộc vào tính chủ quan của các chuyên gia trong việc 

định lượng trọng số cho các mục tiêu. Sơ đồ phương pháp luận giải quyết bài toán được trình 

bày trên hình 3. 
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Hình 3. Sơ đồ cấu trúc nghiên cứu. 

2.3. Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu 

Các loại dữ liệu đầu vào và nguồn thu thập dữ liệu được thể hiện tại Bảng 1. Các bản đồ 

sử dụng đất năm 2019, bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ DEM kích thước ô lưới 30m×30m được sử 

dụng để tính toán.   

Bảng 3. Các loại dữ liệu cần thiết để phục vụ phân vùng chức năng nguồn nước. 

TT Loại dữ liệu Nguồn dữ liệu 

A Dữ liệu không gian (dưới dạng bản đồ số)  

1 Bản đồ số hóa độ cao DEM lưu vực sông Đồng Nai Dữ liệu mô hình độ cao số (Digital Elevation 

model-DEM) với độ phân giải 30m × 30m. 

(https://earthexplorer.usgs.gov/). 

2 Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tại các tỉnh 

thuộc lưu vực sông Đồng Nai, tỷ lệ 1:100.000 - 

1:200.000 

Các Sở Tài nguyên và Môi trường của các tỉnh 

thuộc lưu vực sông Đồng Nai, Quy hoạch tài 

nguyên nước lưu vực sông Đồng Nai, Cục đo đạc 

bản đồ. 

3 Bản đồ thổ nhưỡng lưu vực sông Đồng Nai tỷ lệ 

1:200.000 

Các Sở Tài nguyên và Môi trường của các tỉnh 

thuộc lưu vực sông Đồng Nai, Quy hoạch tài 

nguyên nước lưu vực sông Đồng Nai, Cục đo đạc 

bản đồ. 

4 Bản đồ thể hiện mạng lưới sông suối, trạm đo khí 

tượng thủy văn, hồ chứa trên lưu vực sông Đồng 

Nai tỷ lệ 1:100.000 

Các Sở Tài nguyên và Môi trường của các tỉnh 

thuộc lưu vực sông Đồng Nai, Quy hoạch tài 

nguyên nước lưu vực sông Đồng Nai, Cục đo đạc 

bản đồ.  

5 Tài liệu về số liệu quan trắc chất lượng nước từ các 

đề tài dự án, từ số liệu quan trắc môi trường hàng 

năm vùng lưu vực sông Đồng Nai 

Chi cục bảo vệ môi trường các tỉnh thuộc lưu vực 

sông Đồng Nai. 

6 Tài liệu về hiện trạng khai thác sử dụng nước mặt 

trên vùng lưu vực sông Đồng Nai.  

Sở Tài nguyên và Môi trường của các tỉnh thuộc 

lưu vực sông Đồng Nai.  

7 Chi phí nước sạch (giá dịch vụ nước sạch hiện nay) 

của các tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai 

Các công ty cấp nước của các tỉnh thuộc lưu vực 

sông Đồng Nai. 

8 Giá bán nông sản, chi phí vật tư nông nghiệp phục 

vụ sản xuất nông nghiệp: khối lượng phân đạm, giá 

phân đạm, lân, kali…. 

Tham khảo giá thị trường 

9 Thuế phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Tham khảo giá thị trường 

2.4. Xác định bộ tiêu chí, chỉ số xác định chức năng nguồn nước dựa trên giá trị lợi ích kinh 

tế và bảo vệ môi trường nước mặt  

Dựa trên nhóm tiêu chí về nguồn nước, mục đích sử dụng nước dựa trên chức năng của 

đoạn sông, giá trị kinh tế của nước và giá trị bảo vệ môi trường, xây dựng khung tiêu chí đánh 

giá xác định chức năng nguồn nước dựa trên giá trị lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường nước 

mặt (Hình 4). 
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Hình 4. Bộ tiêu chí phân vùng chức năng nguồn nước, mục đích sử dụng nước dựa trên giá trị lợi ích 

kinh tế và bảo vệ môi trường. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Xác định và tính trọng số các yếu tố 

a) Xây dựng ma trận mức độ quan trọng giữa các yếu tố 

Xây dựng ma trận mức độ quan trọng đối với các yếu tố ảnh hưởng để xác định được 

trọng số W cho từng yếu tố ảnh hưởng hay mức độ quan trọng của các yếu tố. Dựa trên ý kiến 

chuyên gia, xác định được mức độ quan trọng giữa các cặp yếu tố và được kiểm chứng lại từ 

số liệu, tài liệu thực tế. Kết quả tính ma trận mức độ quan trọng đối với các yếu tố (Bảng 4). 

Bảng 4. Ma trận mức độ quan trọng đối với các yếu tố [A]. 

STT Yếu tố 

Mục đích sử dụng 

nước dựa trên việc 

phân đoạn sông 

Mục đích sử 

dụng nước dựa 

trên chức năng 

của đoạn sông 

Mục đích sử 

dụng nước dựa 

trên giá trị lợi 

ích kinh tế 

Mục đích sử 

dụng nước dựa 

trên giá trị lợi 

ích môi trường 

1 
Mục đích sử dụng nước dựa trên 

việc phân đoạn sông 
1,00 1,50 0,67 0,75 

2 
Mục đích sử dụng nước dựa trên 

chức năng của đoạn sông  
0,67 1,00 0,33 0,75 

3 
Mục đích sử dụng nước dựa trên 

giá trị lợi ích kinh tế  
1,50 3,00 1,00 1,33 

4 
Mục đích sử dụng nước dựa trên 

giá trị lợi ích môi trường  
1,33 1,33 0,75 1,00 

  Tổng 4,50 6,83 2,75 3,83 



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2023, 755, 88-99; doi:10.36335/VNJHM.2023(755).88-99 95 

 

b) Xác định trọng số cho từng yếu tố  

Trên cơ sở mức độ quan trọng của các yếu tố sẽ tính được trọng số. Kết quả xác định 

trọng số được thể hiện ở bảng 5. 

Bảng 5. Ma trận biến đổi và trọng số [B]. 

TT Yếu tố 

Mục đích sử 

dụng nước dựa 

trên việc phân 

đoạn sông 

Mục đích sử 

dụng nước dựa 

trên chức năng 

của đoạn sông 

Mục đích sử 

dụng nước dựa 

trên giá trị lợi 

ích kinh tế 

Mục đích sử 

dụng nước dựa 

trên giá trị lợi 

ích môi trường 

Trọng 

số W [B] 

1 
Mục đích sử dụng nước dựa 

trên việc phân đoạn sông 
0,22 0,22 0,24 0,20 0,220 

2 
Mục đích sử dụng nước dựa 

trên chức năng của đoạn sông 
0,15 0,15 0,12 0,20 0,153 

3 
Mục đích sử dụng nước dựa 

trên giá trị lợi ích kinh tế  
0,33 0,44 0,36 0,35 0,371 

4 
Mục đích sử dụng nước dựa 

trên giá trị lợi ích môi trường  
0,30 0,20 0,27 0,26 0,256 

   Tổng 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

c) Kiểm tra tính phù hợp của trọng số  

Để kiếm tra tính phù hợp của trọng số được xác định bằng vector tổng trọng số và vector 

nhất quán. Vector trọng số là ma trận [C] được tính bằng [C] = [A]×[B].  

Bảng 6. Vector trọng số [C] xác định theo các yếu tố, 

 Vector trọng số [C]=[A]×[B] 

1 Mục đích sử dụng nước dựa trên việc phân đoạn sông 0,89 

2 Mục đích sử dụng nước dựa trên chức năng của đoạn sông 0,62 

3 Mục đích sử dụng nước dựa trên giá trị lợi ích kinh tế  1,50 

4 Mục đích sử dụng nước dựa trên giá trị lợi ích môi trường  1,03 

- Vector nhất quán [D] được tính theo công thức= [C]/[B].  

 Bảng 7. Vector nhất quán [D] được xác định theo các yếu tố. 

 Vector nhất quán [D]=[C]/[B] 

1 Mục đích sử dụng nước dựa trên việc phân đoạn sông 4,04 

2 Mục đích sử dụng nước dựa trên chức năng của đoạn sông 4,03 

3 Mục đích sử dụng nước dựa trên giá trị lợi ích kinh tế  4,05 

4 Mục đích sử dụng nước dựa trên giá trị lợi ích môi trường  4,03 

- Chỉ số nhất quán CI = 0,01  

- RI là chỉ số ngẫu nhiên ứng với 9 yếu tố, tra bảng RI = 1,45  

- Tỉ số nhất quán CR = 0,08 ≤ 0,1 

d) Đánh giá thang điểm cho từng chỉ số  

Trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia, thông qua hội thảo và dựa vào tình hình số liệu, 

khả năng áp dụng của mô hình và các tiêu chí đã được xác định ở trên, đề xuất thang điểm (10 

điểm) của từng chỉ số. 

e) Kết quả đánh giá dựa trên các chỉ tiêu đánh giá phân vùng chức năng nguồn nước trên 

lưu vực sông Đồng Nai. 

Sau khi tính toán được giá trị của các chỉ số thành phần của các bộ tiêu chí, để tính được 

chỉ số trên lưu vực sông Đồng Nai của nhóm các chỉ tiêu thành phần, ta cần xác định được 
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trọng số cho từng chỉ số thành phần sao cho tổng trọng số của các chỉ số thành phần này bằng 

1 (100%). Sử dụng phương pháp tính toán trọng số AHP như trình bày ở trên, tiến hành thiết 

lập các ma trận so sánh, đánh giá tính nhất quán của các điểm số đánh giá của các chuyên gia 

thông qua chỉ số CR (CR < 10%) và tính toán xác định được trọng số của các thành phần của 

các biến, tiêu chí và khía cạnh cụ thể kết quả tính toán thể hiện ở các biểu đồ và trọng số của 

các khía cạnh đối với chỉ số tổng hợp của lưu vực sông Đồng Nai thể hiện ở các hình 5. 

 

Hình 5. Biểu đồ trọng số các biến của các tiêu chí mục đích sử dụng nước dựa trên việc phân đoạn 

sông, chức năng của đoạn sông, giá trị lợi ích kinh tế, giá trị lợi ích môi trường.  

3.2. Xác định phân vùng chức năng nguồn nước trên lưu vực sông Đồng Nai  

Dựa trên kết quả tính toán đánh giá hiện trạng nguồn nước về mặt số lượng, chất lượng, 

nhu cầu sử dụng nước, hiện trạng xả thải vào nguồn nước, xác định giá trị sử dụng nước cho 

các ngành khai thác sử dụng nước khác nhau, căn cứ trọng số của từng chỉ số xác định được 

chức năng nguồn nước dựa trên giá trị lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường nước mặt cho lưu 

vực sông Đồng Nai, kết quả thể hiện trong hình 6 [19]. 

4. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu cho thấy với cách tiếp cận sử dụng mô hình SWAT kết hợp với 

phương pháp phân tích thứ bậc AHP, đóng góp ý kiến của các chuyên gia đã xác định được 

bộ tiêu chí, chỉ số xác định chức năng nguồn nước dựa trên giá trị lợi ích kinh tế và bảo vệ 

môi trường nước mặt, áp dụng cho lưu vực sông Đồng Nai. Kết quả xác định được chức năng 

nguồn nước cho 122 đoạn sông với các chức năng cơ bản: (1) Cấp nước cho sinh hoạt; (2) 

Cấp nước cho thủy điện; (3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp; (4) Cấp nước cho du lịch, 

dịch vụ; (5) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp. Các chức năng đó được thay đổi tùy theo 

mục đích sử dụng và giá trị kinh tế nước của từng đoạn sông. Khi nhu cầu thực tiễn trong quy 

hoạch lưu vực sông cần chi tiết, có thể chia nhỏ hơn với công cụ hỗ trợ trong mô hình SWAT 

phân chia các tiểu lưu vực, áp dụng bộ tiêu chí nêu trên, có thể phân vùng chức năng nguồn 

nước một cách chi tiết hơn. Việc áp dụng phương pháp phân tích thứ bậc AHP cho lưu vực 
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sông liên quốc gia sẽ còn có nhiều hạn chế do không có đầy đủ thông tin của lưu vực ở ngoài 

lãnh thổ Việt Nam. 

 

Hình 6. Bản đồ phân vùng chức năng nguồn nước lưu vực sông Đồng Nai. 

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: P.T.H.L.; Lựa chọn phương pháp 

nghiên cứu: P.T.H.L.; Xử lý số liệu: N.H.S.; Xác định tiêu chí: P.T.H.L., N.H.S.; Viết bản 

thảo bài báo: P.T.H.L.; N.H.S.; Chỉnh sửa bài báo: P.T.H.L. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được thực hiện dưới sự tài trợ của đề tài nghiên cứu khoa học 

cấp Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2022 “Nghiên cứu phân vùng chức năng nguồn nước, 

mục đích sử dụng nước dựa trên giá trị lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường nước mặt”. Tập 

thể tác giả trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Vụ Khoa học Công nghệ, Cục Quản lý Tài 

nguyên nước, Trung tâm Giám sát tài nguyên nước và Hỗ trợ phát triển lưu vực sông, Cục 

quản lý Tài nguyên nước trong quá trình thực hiện nghiên cứu này. 

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể tác 

giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; không có 

sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 
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Research to develop a set of criteria and indicators to determine 

water resource functions based on the value of economic benefits 

and protection of surface water environment for the Dong Nai 

river basin 
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Abstract: Water source functions and zoning of water source functions are determined in 

the general river basin planning and provincial planning as a basis for implementing 

measures to manage and protect water resources. The study of functional zoning of water 

resources is mainly based on the purpose of water use, without considering the value of 

economic benefits and environmental protection. This article introduces the AHP 

hierarchical analysis method to select the optimal set of criteria to determine water source 

functions and water use purposes based on the value of economic benefits and surface water 

environmental protection, applying for Dong Nai river basin. The results identified the 

following functions: Water supply for daily life; Water supply for hydropower; Water 

supply for industrial production; Water supply for tourism and services; Water supply for 

agricultural production, navigation and other purposes of 122 river and stream sections in 

the Dong Nai river basin. 

Keywords: Water resource function; AHP; Dong Nai river basin. 
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